
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 15, ngõ 91, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

22/03/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 360 VIỆT NAM

0108194921

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xuất bản phần mềm 5820

2. Lập trình máy vi tính 6201

3. Bán buôn tổng hợp 4690

4. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

5. Quảng cáo 7310

6. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

7. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết:
 - Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng bao gồm: Dịch vụ thư 
điện tử; Dịch vụ thư thoại; Dịch vụ truy nhập Internet; (Căn cứ 
điều 9 Nghị định 25/2011/NĐ-CP)
- Dịch vụ ứng dụng viễn thông (Căn cứ Khoản 2 điều 25 Luật 
Viễn thông 2009)
- Dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động 
(Căn cứ điều 27 nghị định 72/2013/NĐ-CP)

6190

8. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết
- Các hoạt động vui chơi và giải trí khác (trừ các công viên vui 
chơi và công viên theo chủ đề)
- Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các 
phương tiện giải trí;
- Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất 
giải trí tự nhiên;
- Dịch vụ trò chơi điện tử (Căn cứ Điều 32, Điều 33 Nghị định 
72/2013/NĐ-CP)

9329

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 360 VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 360 VIETNAM COMMERCIAL COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 360 VIETNAM COMMERCIAL CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902691374
Email:

Fax:
Website:
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9. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ bao gồm:
Môi giới chuyển giao công nghệ; Tư vấn chuyển giao công 
nghệ; Đánh giá công nghệ; Định giá công nghệ; Giám định 
công nghệ; Xúc tiến chuyển giao công nghệ. (Căn cứ điều 28 
Luật chuyển giao công nghệ 2006)

7490

10. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính 
khác chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự cố 
máy vi tính và cài đặt phần mềm.

6209

11. Cổng thông tin 6312

12. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: 
- Hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê, dịch vụ xử lý 
dữ liệu và các hoạt động có liên quan như: hoạt động cho thuê 
riêng như cho thuê trang Web, dịch vụ truyền suốt hoặc cho 
thuê ứng dụng, cung cấp các dịch vụ ứng dụng thiết bị 
mainframe phân thời cho khách hàng.
- Hoạt động xử lý dữ liệu bao gồm xử lý hoàn chỉnh và báo cáo 
các kết quả đầu ra cụ thể từ các dữ liệu do khách hàng cung 
cấp hoặc nhập tin và xử lý dữ liệu tự động.

6311

13. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  Hoạt động tư vấn đầu tư (Trừ tư vấn tài chính, kế 
toán, pháp luật, bảo hiểm xã hội)

6619

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản

6820

15. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

16. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

17. Đại lý, môi giới, đấu giá
 Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

18. Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ.

6492(Chính)

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu hàng hóa công ty kinh doanh
(Căn cứ điều 28 Luật Thương Mại 2005)

8299

20. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

21. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742
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1.000.000.000 VNĐ

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán 
lẻ đèn và bộ đèn; Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ 
cắt gọt; hàng gốm, sứ, hàng thuỷ tinh; Bán lẻ thiết bị gia dụng; 
Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két 
sắt...không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng. 

4759

23. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

24. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

25. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

26. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

27. Lắp đặt hệ thống điện 4321

28. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 225442553

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 69, đường Nguyễn Thị Định, Phường Phước Long, 
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 915, căn hộ CT4, tòa nhà Ecogreen, số 286, đường Nguyễn Xiển, 
Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHAN QUANG MINH          Nam
04/07/1990 Kinh Việt Nam

15/08/2009 Công an tỉnh Khánh Hòa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011107224
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 31, ngách 91/20, đường Nguyễn Chí Thanh, 
Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số 31, ngách 91/20, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ BÍCH THỦY              Nữ

18/10/1966 Kinh Việt Nam

15/09/2007 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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